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BÀI TẬP TIẾNG VIỆT (ĐỌC – HIỂU)
Bài đọc 1

BÀI HỌC CỦA GÀ CON
Một hôm, Vịt con và Gà con đang chơi trốn tìm trong rừng, bỗng nhiên có một con Cáo xuất hiện. Nhìn thấy Cáo, Vịt con sợ quá khóc ầm lên. Gà con thấy thế vội bỏ mặc bạn, bay lên cành cây để trốn. Chú giả vờ không nghe, không thấy Vịt con đang hoảng hốt kêu cứu.

Cáo đã đến rất gần. Vịt con sợ quá, quên mất bên cạnh mình có một hồ nước, chú vội vàng nằm giả vờ chết. Cáo vốn chỉ thích ăn thịt tươi, nó lại gần Vịt, ngửi vài cái rồi bỏ đi.

Gà con đậu trên cây cao thấy Cáo bỏ đi, liền nhảy xuống. Ai dè “tùm” một tiếng, Gà con rơi thẳng xuống nước. Cậu chới với kêu:

- Cứu tôi với, tôi không biết bơi !

Vịt con nghe tiếng kêu, không ngần ngại lao xuống cứu bạn lên bờ. Rũ bộ lông ướt sũng, Gà con xấu hổ nói:

- Hãy tha lỗi cho tớ, sau này nhất định tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu nữa.

Theo Những câu chuyện về tình bạn
Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng ở mỗi câu sau:
Câu 1: Khi thấy Vịt con kêu khóc, Gà con đã làm gì ?
A. Gà con sợ quá khóc ầm lên.

B. Gà con vội vàng nằm giả vờ chết.

C. Gà con bay lên cành cây để trốn, bỏ mặc Vịt con.

Câu 2: Trong lúc nguy hiểm, Vịt con đã làm gì để thoát thân ?
A. Vịt con hoảng hốt kêu cứu.

B. Vịt con vội vàng nằm giả vờ chết.

C. Vịt con nhảy xuống hồ nước ngay bên cạnh.
Câu 3: Khi Gà con rơi xuống nước, Vịt đã làm gì ?
A. Vịt con sợ quá khóc ầm lên.

B. Vịt con vội vàng nằm giả vờ chết.

C. Vịt không ngần ngại lao xuống cứu bạn lên bờ.

Câu 4: Vì sao Gà con cảm thấy xấu hổ ?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Câu 5: Theo em, cuối cùng Gà con đã rút ra được bài học gì ?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Câu 6: Tìm và gạch dưới các từ chỉ hoạt động, trạng thái có trong câu văn sau:
Gà con đậu trên cây thấy Cáo bỏ đi, liền nhảy xuống.

Câu 7: Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được gạch dưới trong câu sau:
Vịt con và Gà con đang chơi trốn tìm trong rừng.
………………………………………………………………………………………

************

Bài đọc 2

CHIẾC LÁ NON

Trên cành cây cao có một chiếc lá non bướng bỉnh đòi bay. Trời nổi giông bão ào ào, mặc cho anh chị níu kéo, nó quyết định thoát ra. Phựt, nó bị một cơn gió mạnh bứt lìa cành. Nó reo vui khi thấy mình bồng bềnh giữa không trung. Nhưng ngay lúc nó đang lâng lâng sung sướng, thì những hạt mưa ném tới tấp vào nó, khiến nó quay cuồng rồi rơi xuống dòng nước lũ. Một lát sau, nó bị rách tơi tả, vật vờ dạt vào bờ suối đầy bùn lầy. Nó bật khóc nức nở. Nó chỉ muốn quay về với các anh chị ở trên cành cây cao nhưng không thể được nữa rồi.  

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng ở mỗi câu sau:
Câu 1: Chiếc lá non muốn điều gì ?   

A. Muốn đi chơi trong giông bão 

B. Muốn bay khỏi cành 

C. Muốn xuống bơi dưới dòng nước    
Câu 2: Sau khi bứt lìa cành, rơi xuống dòng nước, chiếc lá non như thế nào ?     

A. Nó bồng bềnh giữa không trung, bay mãi, bay mãi đến phương trời xa.

B. Nó lạnh buốt và tiếp tục trôi theo dòng nước.

C. Rách tả tơi, dạt vào bờ suối đầy bùn.  
Câu 3: Cuối cùng chiếc lá non mong muốn điều gì ?                                               
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Câu 4: Hãy tưởng tượng “chiếc lá non” trong bài đọc có thể nghe em nói. Em sẽ nói gì với “chiếc lá non” ấy ?

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................                        

Câu 5: Ở đoạn văn em vừa đọc, tác giả đã nhân hóa “chiếc lá non” bằng cách sử dụng những từ ngữ để tả con người. Em hãy tìm những từ ngữ đó và hoàn thành bảng sau:

	Tên sự vật được nhân hóa
	Sự vật ấy được nhân hóa bằng những từ ngữ nào ?

(Những từ ngữ đó chỉ dùng để tả con người)

	Chiếc lá non
	bướng bỉnh, đòi bay, ………………………………….
…………………………………………………………

…………………………………………………………


* Hướng dẫn làm bài: Tác giả gọi “chiếc lá non” là “nó”, em hãy đọc kĩ đoạn văn để tìm xem “Nó đã làm những gì – giống với con người ?” Ví dụ: Nó quyết định thoát ra ( Vậy “chiếc lá non” được nhân hóa bằng cách dùng từ “quyết định thoát ra” (Chỉ có con người mới biết đưa ra quyết định, còn chiếc lá thì không thể ( Tác giả đã nhân hóa chiếc lá non)

**********
Kính nhờ Quý Phụ huynh chụp lại và gửi bài làm của học sinh cho giáo viên
chấm, nhận xét. Xin chân thành cảm ơn sự phối hợp của Quý Phụ huynh !
